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	ĐỀ CƯƠNG HỌC PHẦN

	

	1.
	Thông tin học phần:

	
	Tên học phần:
	LUẬT BIỂN TRONG KHAI THÁC THỦY SẢN 
Law of the Sea in Fishing

	
	Mã số:
	NAV503

	
	Thời lượng:
	2(2-0)	

	
	Loại:
	Tự chọn

	
	Trình độ đào tạo:
	Thạc sĩ

	
	Đáp ứng CĐR:
	1,2,3,4,5

	
	Học phần tiên quyết:
	Không

	
	Giảng viên biên soạn:
	GVC.TS Phan Trọng Huyến

	
	Bộ môn quản lý:  
	Hàng hải

	

	2.
	Mô tả:

	
	[bookmark: _GoBack]Tầm quan trọng của biển và đại dương đối với nghề cá và nhân loại; Sự cần thiết phải có luật biển đối với nghề cá biển; Quá trình hình thành và phát triển luật biển quốc tế; Nội dung cơ bản của Pháp luật biển quốc tế; Pháp luật biển quốc tế trong khai thác thủy sản; Những nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam; Pháp luật biển Việt Nam trong khai thác thủy sản; Thực trạng phân chia biển giữa các quốc gia bên bờ Biển Đông; Việt Nam thực thi luật biển trong khai thác thủy sản.

	3.
	Mục tiêu:

	
	Trang bị kiến thức cơ bản về luật biển quốc tế cũng như luật biển Việt Nam, phương pháp luận khoa học pháp lý về luật biển nhằm đáp ứng yêu cầu phát triển ngành Khai thác thuỷ sản hiện đại và hội nhập quốc tế. Người học có kỹ năng phân tích các sự kiện pháp lý về luật biển ở trình độ nâng cao từ đó có thể tham gia xây dựng, chỉnh sửa luật biển. Định hướng cho người học thực thi pháp luật biển; nghiên cứu đảm bảo an toàn về pháp lý cho hoạt động sản xuất nghề cá trên biển quốc tế và quốc gia.

	4.
	Sau khi học xong học phần, học viên có thể:

	  
	Kết quả 1: Tổng hợp, đánh giá tầm quan trọng của biển và đại dương đối với nghề cá biển và nhân loại từ đó phân tích làm rõ sự cần thiết của luật biển trong lĩnh vực khai thác thủy sản.

	 
	Kết quả 2: Tổng hợp, đánh giá những nội dung cơ bản của luật biển quốc tế để áp dụng vào hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả. 

	
	Kết quả 3: Tổng hợp, đánh giá những nội dung cơ bản của luật biển Việt Nam để áp dụng vào hoạt động khai thác thủy sản có hiệu quả. 

	
	Kết quả 4: Phân tích một cách có hệ thống sự hình thành và phát triển của luật biển làm cơ sở cho việc xây dựng hoặc điều chỉnh các văn bản pháp qui về luật biển phù hợp với thực tế nghề khai thác cá biển. 

	
	Kết quả 5: Tổng hợp, đánh giá thực trạng tranh chấp chủ quyền biển đảo và sự tác động của vấn đề này đến nghề khai thác cá biển Việt Nam để giải quyết hợp lý và có hiệu quả các trường hợp tranh chấp vùng biển, vùng đánh cá giữa Việt Nam và các quốc gia liên quan.
Kết quả 6: Tổng hợp, đánh giá thực trạng thực thi luật biển trong hoạt động khai thác thủy sản nhằm xây dựng giải pháp nâng cao hiệu quả sản xuất của nghề khai thác cá biển. 

	

	5.
	Nội dung:

	TT
	Chủ đề
	Nhằm đạt KQHT
	Số tiết

	
	
	
	LT
	TH

	1.
1.1.

1.2.

1.3.

1.4

1.5
	Những vấn đề chung về luật biển quốc tế
Tầm quan trọng của biển và đại dương đối với nghề cá và nhân loại.
Sự cần thiết phải có luật biển quốc tế đối với nghề cá biển.
Quá trình hình thành và phát triển Luật biển Quốc tế
Công ước của Liên hợp quốc về Luật biển 1982.
Sự cần thiết phải có tòa án Quốc tế về luật biển.
Thảo luận
	1,2,4
	6
	0

	2.
2.1.

2.2.

2.3.
2.4.
	Pháp luật biển quốc tế đối với nghề cá
Cơ sở khoa học và pháp lý về đường cơ sở dùng để tính lãnh hải.
Pháp luật biển quốc tế đối với các vùng nước. 
Pháp luật biển quốc tế đối với thềm lục địa và đáy đại dương. 
Pháp luật biển quốc tế đối với quốc gia không có biển và quốc gia quần đảo.
Pháp luật biển quốc tế trong khai thác thủy sản.
Thảo luận
	1,2
	7
	0

	3.
3.1.

3.2.

3.3.

3.4.
3.5.
	Pháp luật biển Việt Nam đối với nghề cá
Sự hình thành và phát triển của luật biển Việt Nam.
Sự hoàn thiện hệ thống pháp quy luật biển Việt Nam. 
Tính chuẩn mực của đường cơ sở dùng để tính lãnh hải Việt Nam theo luật biển quốc tế.
Tính chuẩn mực về cơ sở pháp lý của từng vùng biển Việt Nam theo luật biển quốc tế. 
Luật biển Việt Nam trong khai thác thủy sản.
Thảo luận
	2,3,4
	7
	0

	4

4.1

4.2
4.3

4.4
	Phân chia biển giữa các nước xung quanh Biển Đông
Vai trò của Biển Đông đối với luật biển và nghề cá.
Phương pháp phân chia biển giữa các quốc gia.
Phân chia biển giữa Việt Nam và các nước láng giềng.
Vấn đề tranh chấp Hoàng Sa-Trường Sa và Biển Đông
Thảo luận
	2,3,5
	6
	0

	5

5.1

5.2

5.3

5.4

5.5
	Việt Nam thực thi pháp luật biển trong nghề cá
Việt Nam thực thi luật biển trong khai thác thủy sản.
Thực thi pháp luật đối với tàu cá hoạt động trên các  vùng biển.
Thực thi phòng ngừa ô nhiểm biển trong hoạt động khai thác thủy sản.
Nghiên cứu khoa học biển phục vụ nghề cá theo yêu cầu của luật biển.
Thảo luận
	2,3,4,6
	4
	0
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	7.
	Kiểm tra và Đánh giá:

	TT
	Hình thức kiểm tra, đánh giá
	Nhằm đạt KQHT
	Trọng số (%)

	1.
	Kiểm tra giữa kỳ
	1 - 6
	30

	2.
	Thi kết thúc học phần: Viết 
	1 - 6
	70
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